
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM SÁCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Số:       /UBND-XDNNMT 
V/v tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 

phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 hại 

lúa vụ Mùa 2026 

        Nam Sách, ngày     tháng 8 năm 2026 

Kính gửi:   

 - Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường ; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã; 

- Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Sách; 

- Các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn xã; 

- Trưởng các thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 883/CCTTBVTV-NV ngày 03/8/2026 của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ 

sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 hại lúa vụ Mùa 2026. 

Hiện nay, lúa vụ Mùa trên địa bàn xã đang sinh trưởng và phát triển tốt, 

trong đó lúa mùa chủ yếu đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh. 

Tuy nhiên sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đang có xu hướng phát sinh mạnh và diễn biến 

phức tạp; dự báo sâu non cuốn lá nhỏ lứa 5 có mật độ cao, phạm vi gây hại rộng 

trên lúa vụ Mùa. Sẽ có diện tích lúa bị sâu gây hại trắng lá ảnh hưởng đến sinh 

trưởng, năng suất sản lượng lúa vụ Mùa nếu không được phòng trừ kịp thời, 

hiệu quả. Ngoài ra, một số đối tượng khác như: chuột hại, sâu đục thân hai 

chấm, rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh nghẹt rễ… cũng đang xuất 

hiện và gây hại trên đồng ruộng. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương và Đài Khí 

tượng Thủy văn thành phố: Từ nay đến cuối tháng 8/2026 ở khu vực Bắc Bộ 

(trong đó có thành phố Hải Phòng) thời tiết có thể thường xuyên xẩy ra mưa đan 

xen. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho các đối tượng như sâu cuốn lá, sâu đục 

thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, … phát sinh, phát triển gia tăng mức 

độ gây hại trên đồng ruộng; thời tiết nắng mưa xen kẽ sẽ ảnh hưởng đến hiệu 

quả của việc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại. 

Để chủ động chăm sóc, phát hiện sớm và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bảo 

vệ sản xuất vụ Mùa theo kế hoạch đề ra, UBND xã Nam Sách hướng dẫn về việc 

tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây hại trên lúa vụ Mùa 

2026, cụ thể như sau: 

1. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 

- Trưởng thành (bướm) đã vũ hóa, đẻ trứng trên diện rộng. 
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- Dự kiến sâu non lứa 5 bắt đầu gây hại từ ngày 10 - 16/8/2026, mật độ sâu 

non phổ biến: 40-50 con/m2, nơi cao 120-200 con/m2. 

Phòng trừ:  

- Chỉ phun trừ khi mật độ sâu non sâu cuốn lá nhỏ từ 50 con/m2 trở lên trên 

những diện tích lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh và 20 con/m2 trở lên đối với lúa 

đang làm đòng.  

- Phun đúng thời điểm sâu non tuổi nhỏ, đúng thuốc và đúng diện tích lúa 

cần phun. Áp dụng nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc - đúng liều - đúng lúc - 

đúng cách.  

- Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 10-16/6/2026. 

- Những diện tích gieo cấy sớm, sinh trưởng xanh tốt, bón thừa đạm hoặc 

gần khu dân cư, nơi có nhiều ánh sáng vào ban đêm thường có nguy cơ xuất 

hiện mật độ sâu cao hơn cần được kiểm tra thường xuyên. 

- Phun kép (phun lần 2 sau lần phun 1 từ 4 đến 5 ngày) trên những diện tích 

lúa có mật độ sâu hàng trăm con/m2 hoặc sâu có tình trạng gối lứa; hoặc sau 

phun thuốc từ 3-4 giờ gặp mưa rào nặng hạt, trôi thuốc. 

- Thuốc sử dụng trừ sâu cuốn lá nhỏ trong danh mục thuốc Bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng ở Việt Nam và căn cứ tình hình thực tế cung ứng trên địa 

bàn, có thể lựa chọn những loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hàm lượng cao 

hoạt chất: Isocycloseram, Indoxacarb, Emamectin benzoate, Chlorfenapyr hoặc 

hỗn hợp Indoxacarb với Emamectin benzoate, hỗn hợp Indoxacarb với 

Chlorfenapyr… để khuyến cáo nông dân phun trừ như các loại thuốc: Incipio 

200 SC, Chlorin 10SC, Director 70EC, Solo 350SC, Sunset 300WG, Clever 

150SC, Ammate 150 EC, Obaone 95WG,... 

2. Sâu đục thân 

- Sâu đục thân bướm hai chấm, sâu đục thân cú mèo đã phát sinh gây hại 

cục bộ trên một số diện tích lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh. 

- Dự báo thời gian tới sâu đục thân sẽ nở rộ kéo dài từ ngày 10 - 16/8/2026 

và có khả năng phát sinh gây hại trên diện rộng, một số diện tích sẽ có mật độ 

cao và gây hại nặng tập trung các ruộng ven làng, gần đường đi, gần ánh sáng 

đèn, ruộng bón thừa đạm, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng 

suất lúa 

Phòng trừ: 

- Giám sát chặt chẽ đồng ruộng, hướng dẫn nông dân chỉ phun trừ sớm trên 

những diện tích có mật độ ổ trứng cao (từ 0,5 ổ trứng/m2 trở lên đối với giai 

đoạn đẻ nhánh và từ 0,3 ổ trứng/m2 trở lên đối với giai đoạn làm đòng). 
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- Khuyến cáo nông dân có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: Incipio 

200SC, Prevathon 5SC, Voliam targo 063SC, Caral 95SP… Nồng độ, liều lượng 

sử dụng như hướng dẫn ghi trên bao bì. 

3. Bệnh khô vằn 

- Bệnh phát sinh, phát triển, gây hại chủ yếu trên những ruộng xanh tốt, cấy 

dày, bón thừa đạm, bón phân không cân đối, tỷ lệ bệnh 7 – 10% số dảnh, nơi cao 

20 – 25% số dảnh. Cần tập trung theo dõi đồng ruộng, phát hiện bệnh sớm vào 

giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh.  

Phòng trừ:  

Phun trừ khi ruộng nhiễm tỷ lệ bệnh từ 10 – 20% số dành, bằng các loại 

thuốc đặc trị bệnh khô vằn sau: Amistar Top 325SC; Nevo 330EC; Tilt super 

300EC; Anvil 5 SC… 

4. Rầy nâu, rầy lưng trắng 

Căn cứ tình hình sâu bệnh gây hại lúa tại địa phương, hướng dẫn kết hợp 

phun trừ rầy nâu - rầy lưng trắng trên những diện tích có mật độ rầy 1.500-2.000 

con/m2. 

Phòng trừ: 

Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Abamectin, Acetamiprid, Phoxim, 

Chlorfenapyr, Dinotefuran, Imidacloprid, Fenobucarb, Buprofzin…để phun trừ 

rầy, bằng các loại thuốc đặc trị rầy sau: Chess 50WG, Chattot 600WG, Vua rầy, 

TENPYRAM 50%,... Trong trường hợp mật độ rầy cao nên phun kép 2 lần, cách 

nhau từ 5 - 7 ngày.  

Lưu ý: 

- Phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa theo liều 

lượng khuyến cáo trên bao bì, khi phun phải đảm bảo lượng nước tối thiểu 16 - 

20 lít nước/sào. 

- Tuyệt đối dừng ngay việc bón đạm, các loại phân bón lá không pha trộn 

với thuốc trừ sâu bệnh trên ruộng lúa xuất hiện sâu hại. 

- Khi phun phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, phun rầy phải đảm bảo có 

nước trong ruộng để cây lúa phát triển thuận lợi, lưu dẫn thuốc tốt đặc biệt là 

phòng trừ đối tượng sâu đục thân và rầy nâu. 

- Ngoài ra, tăng cường bám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện các đối tượng 

sinh vật gây hại khác như chuột gây hại; quán triệt nông dân tuyệt đối không sử 

dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức. Thu gom vỏ chai, vỏ gói thuốc bỏ 

vào bể chứa theo quy định để bảo vệ môi trường. 

Để phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đạt hiệu quả UBND xã yêu cầu các cửa 

hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp bán đúng chủng loại thuốc theo đúng hướng 
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dẫn của cơ quan chuyên môn; đề nghị phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi 

trường xã quản lý chặt chẽ các điểm kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp 

luật; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường thời lượng, tuyên truyền nội 

dung hướng dẫn; đề nghị Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Sách chủ 

động điều tiết nước tưới, bảo đảm đủ nước phục vụ công tác chăm sóc và phòng 

trừ sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất trồng trọt; Trưởng các thôn thường xuyên 

kiểm tra, nắm bắt địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện chăm 

sóc, phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gây hại cho cây lúa vụ Mùa đạt hiệu quả. 

Trên đây là hướng dẫn về phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 hại lúa vụ Mùa 

2026 của UBND xã Nam Sách. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

Trưởng các thôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung để đạt được kế 

hoạch sản xuất đề ra./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, PXDNNMT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Diện 
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